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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân lập, giám định và định danh bằng phương pháp PCR và MALDI-TOF MS 
đối với các chủng vi khuẩn Riemerella anatipestifer phân lập được từ vịt, ngan tại một số trang trại thuộc tỉnh Hà 
Nam. Tổng số 45 mẫu vịt nghi mắc bệnh được thu thập từ một số trang trại ở huyện Lý Nhân, Bình Lục, Duy Tiên với 
mẫu bệnh phẩm gồm: não, tim, gan, phổi, lách. 27 mẫu trong tổng số 45 mẫu vịt xét nghiệm cho thấy có các khuẩn 
lạc nghi ngờ với các đặc điểm như sau: kích thước nhỏ, trong, không dung huyết với đặc tính sinh hóa chính như 
catalase, oxidase dương tính, indol âm tính, không mọc trên thạch Macconkey. Kết quả định danh nhanh các chủng 
RA bằng phương pháp MALDI TOF MS sử dụng công nghệ khối phổ protein cho thấy 27/45 (60%) mẫu dương tính 
với vi khuẩn RA. Kết quả này tương đồng 100% với kết quả giám định bằng phương pháp PCR.  

Từ khóa: MALDI TOF MS, PCR, phân lập, Riemerella anatipestifer, thủy cầm. 

Isolation and Rapid Identification by MALDI-TOF MS of Riemerella anatipestifer  
from Clinical Cases in Waterfowls in Ha Nam Province 

ABSTRACT 

This study aimed to isolate and identify by PCR and MALDI-TOF MS of Riemerella anatipestifer (RA) strains 
isolated from ducks and muscovy ducks in Ha Nam province. Samples including brain, heart, liver, lung, and spleen 
were collected from 45 suspected ducks in the farms in Ly Nhan, Binh Luc, Duy Tien districts. Total 27 out of 45 
ducks showed the appearance of suspected colonies with the following characteristics: small, transparent, non-
hemolysis with the main biochemical features as negative for indole, positive for catalase and oxidase test, and did 
not grow on MacConkey agar plates. Rapid identification by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight 
mass spectrometry (MALDI TOF MS) showed that 27 suspected colonies were positive to RA. This result is 100% in 
agreement with the PCR results. 

Keywords: Isolation, MALDI TOF MS, PCR, Riemerella anatipestifer, waterfowls. 
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Địa điểm 
Số con  

xét nghiệm 

Phân lập PCR 

Dương tính Tỉ lệ (%) Dương tính Tỉ lệ (%) 

Lý Nhân 20 11 55 11 55 

Bình Lục 13 10 76,92 10 76,92 

Duy Tiên 12 6 50 6 50 

Tổng 45 27 60 27 60 
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Chủng thực địa Kết quả PCR Chủng tham chiếu Điểm log 

HaNam/2020/RA1 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,180 

HaNam/2020/RA2 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,280 

HaNam/2020/RA3 Dương tính Riemerella anatipestifer DSM 15868T DSM 2,330 

HaNam/2020/RA4 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,280 

HaNam/2020/RA5 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,260 

HaNam/2020/RA6 Dương tính Riemerella anatipestifer DSM 15868T DSM 2,110 

HaNam/2020/RA7 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,270 

HaNam/2019/RA8 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,080 

HaNam/2020/RA9 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,230 

HaNam/2020/RA10 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,250 

HaNam/2020/RA11 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,210 

HaNam/2020/RA12 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,250 

HaNam/2020/RA13 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,160 

HaNam/2020/RA14 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,220 

HaNam/2020/RA15 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,340 

HaNam/2020/RA16 Dương tính Riemerella anatipestifer DSM 15868T DSM 2,270 

HaNam/2020/RA17 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,300 

HaNam/2020/RA18 Dương tính Riemerella anatipestifer DSM 15868T DSM 2,350 

HaNam/2021/RA19 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,350 

HaNam/2021/RA20 Dương tính Riemerella anatipestifer DSM 15868T DSM 2,240 

HaNam/2021/RA21 Dương tính Riemerella anatipestifer DSM 15868T DSM 2,100 

HaNam/2021/RA22 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,210 

HaNam/2021/RA23 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,160 

HaNam/2021/RA24 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,260 

HaNam/2021/RA2̀5 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,170 

HaNam/2021/RA26 Dương tính Riemerella anatipestifer GD47 GDD 2,250 

HaNam/2021/RA27 Dương tính Riemerella anatipestifer DSM 15868T DSM 2,360 
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